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Bài 1: (2,5đ) Thực  hiện các phép tính sau:  

a) x(3x – 1) – 5x                     
b) (x + 3)2 – x(x + 2)
c) [image: image2.png]



Bài 2: (2,0đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5x2 – 8x
b) 5x + 5y + ax + ay                                    
c) [image: image18.emf]D
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x2 – 16a2 + 2xy + y2

        

Bài 3: (1,0đ) Tìm x biết:

a) x(x + 3) + 2x +  6 = 0                                      

b) 4x2 – 36 = 0 
Bài 4: (0,75đ) Tính khoảng cách AB theo hình sau, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB và CD = 8 cm. 

Bài 5: (0,75đ) Chào đón tháng siêu khuyến mãi nên cửa hàng giảm giá 10% trên giá niêm yết. Nếu là thành viên thì được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Ông An (có thẻ thành viên) muốn mua 1 áo sơ mi với giá niêm yết là 600 000 đồng. 
Tính số tiền Ông An phải trả cho cửa hàng ?
Bài 6: (3,0đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Vẽ MD [image: image4.png]
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 AB) và ME [image: image8.png]
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 AC).
a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
b) Chứng minh tam giác ABM cân.
c) Trên tia đối của DM lấy điểm N sao cho D là trung điểm của MN. 
Chứng minh rằng tứ giác ANBM là hình thoi.
--- Hết ---
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ĐỀ 1
Bài 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính  

a) x(3x – 1) – 5x =  3x2 – x – 5x = 3x2 – 6x



        

0,5 + 0,5
b) (x + 3)2 – x(x + 2) =   x2 + 6x + 9 – x2 – 2x = 4x + 9




0,5 + 0,5
c) [image: image12.png]
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0,25 + 0,25             
Bài 2: (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 

a) 5x2 – 8x  = x (5x – 8)







        
0,75
b) 5x + 5y + ax + ay 

= (5x + 5y) + (ax + ay) = 5(x + y) + a(x + y) = (5 + a)(x + y)


0,25 x 3
c) x2 – 16a2 + 2xy + y2
= (x + y)2 – (4a)2 = (x + y – 4a)(x + y + 4a)


0,25 + 0,25
Bài 3: (1đ) Tìm x biết: 
a) x(x + 3) + 2x +  6 = 0                                      






( x(x + 3) + 2(x + 3) = 0







0,25

( (x + 2)(x + 3) = 0











( x = -2  hoặc   x = -3







0,25
b) 4x2 – 36 = 0
((2x – 6)(2x + 6) = 0







0,25

( x = 3 hoặc x = -3 







0,25 
Bài 4: (0,75đ)  Do CD là đường trung bình của [image: image16.png]


 OAB 




0,25
=> AB = 2. CD = 16 cm  








0,5
Bài 5: (0,75đ)

Số tiền của áo sơ mi sau khi giảm giá lần thứ 1:

600 000. (100% - 10%) = 540 000 (đồng)




0,5


Số tiền Ông An phải trả cho cửa hàng:
540 000. (100% - 5%) = 513 000 (đồng)




0,25
Bài 6: (3,0đ)
a) Cm được tứ giác ADME là hình chữ nhật. (Tứ giác có 3 góc vuông)

1
b) Cm được tam giác ABM cân tại M (MA = MB)




1
c) Chứng minh được tứ giác ANBM là hình bình hành.



0,5      

(Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường)
Chứng minh được tứ giác ANBM là hình thoi.




0,5

(Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau)



Học sinh có cách giải khác chính xác giáo viên cho trọn điểm
